
Dự toán

Cùng kỳ 

năm 

trước

I
Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ 
phí

             670                136 20 105

1 Số thu phí, lệ phí, thu khác              670                136 20 105

1.1 Phí              300                  43 14 108

Phí lý lịch tư pháp              300                  43 14 108

1.2 Thu khác              370                  93 25 103

Thù lao dịch vụ đấu giá              370                  93 25 103

2 Chi từ nguồn thu phí được để lại              633                  94 15 75

2.1 Chi sự nghiệp kinh tế              333                  32 10 40

a Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên              333                  32 10 40

2.2 Chi quản lý hành chính              300                  62 21 141

Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ              300                  62 21 141

3 Số nộp NSNN                37                  13 35 144

3.1 Thù lao dịch vụ đấu giá                37                  13 35 144

II Dự toán chi ngân sách nhà nước         11.658             2.410 21 78

1 Chi quản lý hành chính           7.517             1.650 22 86

1.1 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ           4.565             1.162 25 120

1.2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ           2.952                488 17 51

2
Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo, dạy 
nghề

             911                143 16 68

2.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên                46                  27 59 270

2.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên              865                116 13 58

3 Chi bảo đảm xã hội           1.993                166 8 50

3.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên          1.872               150 8 50

Biểu số 3 - Ban hành kèm theo Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính

SỞ TƯ PHÁP TỈNH ĐẮK NÔNG

Chương: 414

ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH QUÝ III NĂM 2020

ĐV tính: Triệu đồng

Số 

TT
Nội dung

 Dự toán 

năm 

 Thực hiện 

Quý III/2020 

So sánh (%)



3.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên             121                 16 13 52

4 Chi hoạt động kinh tế              317                    8 3 7

4.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên              267                   -   0 0

4.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên                50                    8 16 0

5 Chi Chương trình mục tiêu              920                443 48 89

5.1
Chi Chương trình mục tiêu quốc gia trợ 
giúp pháp lý theo QĐ 32

             900                443 49 89

5.2

Đấu tranh phòng, chống tội phạm xâm 
hại trẻ em và người chưa thành niên vi 
phạm pháp luật phòng, chống bạo lực gia 
đình, mua bán người

               20                   -   0 0
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